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                 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

          HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 

 

 Bản án số: 60/2021/HSST. 

 Ngày: 23/11/2021. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG
  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Việt Chương. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Huỳnh Văn Dũng. Cán bộ hưu trí- Nguyên giảng viên trường trung 

cấp Nông nghiệp Long Định Tiền Giang. 

2. Ông Nguyễn Phước Tường. Cán bộ hưu trí - Nguyên Phó trưởng phòng 

giáo dục huyện Cái Bè. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trường  An- Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Cái Bè.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè tham gia phiên toà: Bà 

Trần Hương Linh- Kiểm sát viên. 

CỘNG 

HOÀ 

XÃ 

HỘI 

CHỦ 

NGHĨA 

VIỆT 

NAM 

      

Độc lập 

- Tự do 

- Hạnh 

phúc 

 

  

Trong ngày 23/11/2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang xét xử sơ thẩm công kH vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 47/2021/TLST- HS 

ngày 28/5/2021, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 61/2021/QĐXXST- HS, 

ngày 09/8/2021 đối với bị cáo: 

Nguyễn H C, sinh năm: 1994 tại tỉnh Đồng Tháp; Nơi cư trú: ấp X, xã Y, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá: không 

biết chữ; dân tộc : kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch : Việt Nam; con 

ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1975( chết) và bà Nguyễn Thị Bé H, sinh năm 1977; 

Bị cáo chưa có vợ, con;  

 Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ ngày 14/10/2020 và chuyển tạm giam từ ngày 17/10/2020 

đến nay tại nhà tạm giữ công an huyện Cái Bè. (có mặt). 

Đại diện bị cáo: Bà Nguyễn Thị Bé H, sinh năm 1977. Nơi cư trú: ấp X, xã 

Y, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. (có mặt). 

- Người bào chữa: Ông Phạm Minh Đ – Trợ giúp viên pháp lý của Trung 

tâm trợ giúp pháp lý  Nhà nước tỉnh Tiền Giang. (có mặt). 

 

 Bị hại: Em Võ Thị Cẩm NH, sinh ngày 06/6/2009. Nơi cư trú: ấp X, xã Y, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. ( có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Người giám hộ: Chị Võ Thị Thúy NG, sinh năm: 1989. Nơi cư trú: ấp X, 

xã Y, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.(có đơn xin xét xử vắng mặt). 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại : Chị Bùi Thị Khánh 

TR, - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tiền 

Giang. (có mặt).  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Bé H, sinh năm 

1977. Nơi cư trú: ấp X, xã Y, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo Nguyễn H C bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè truy tố về 

hành vi phạm tội như sau: 

Khoảng 6 giờ ngày 14/10/2020, bị cáo Nguyễn H C điều khiển xe đạp từ nhà 

ở ấp X, xã Y, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B, 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chơi. Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, bị cáo C 

đang ngồi uống nước ở quán nước đối diện quán cà phê Thành Đạt (đã nghỉ kinh 

doanh), trên phần đất của ông Bùi Thiện Mỹ, sinh năm 1973 thuộc ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ 

Lợi B, huyện Cái Bè, hiện tại cho anh Nguyễn Văn Tiền (1985) thuê làm vựa mít biển 

hiệu Tiền, bị cáo C nhìn thấy em Võ Thị Cẩm NH, sinh ngày 06/6/2009, thường trú ấp 

X, xã Y, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp (làm nghề bán vé số) đang ngồi ở ghế đá 

trước vựa mít, bị cáo C đi đến mua của em NH 01 tờ vé số rồi kêu em NH đi bán chút 

quay lại bị cáo C sẽ mua thêm 02 tờ vé số nữa. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày 

14/10/2020, em NH trở lại vựa mít của anh Tiền tìm bị cáo C thì gặp bị cáo C đang 

nằm võng ở sau vựa mít, lúc này bị cáo C nảy sinh ý định quan hệ tình dục với em NH, 

bị cáo C mua 02 tờ vé số rồi kêu em NH đi theo bị cáo C lấy tiền. Bị cáo C liền dẫn em 

NH đến dãy phòng karaoke (hiện không còn kinh doanh) ở phía sau vựa mít trên phần 

đất của ông Bùi Thiện Mỹ, khi đến phòng số 4 bị cáo C nắm tay kéo em NH vào bên 

trong đóng cửa lại, bị cáo C đè em NH xuống nền gạch, dùng tay kéo quần của em NH 

xuống, do em NH giãy giụa chống cự nên bị cáo C không thực hiện được hành vi giao 

cấu. Sau đó, bị cáo C nắm tay kéo NH nằm lên ghế dài trong phòng rồi nằm đè phía 

trên người em NH, bị cáo C dùng tay kéo quần của em NH xuống chân, sau đó bị cáo C 

kéo quần của mình xuống rồi thực hiện hành vi giao cấu với em NH. Do không chống 

cự lại được, em NH miễn cưỡng để cho bị cáo C thực hiện hành vi giao cấu khoảng 10 

phút. Sau khi giao cấu với em NH xong, bị cáo C trả tiền mua vé số cho em NH 20.000 

đồng rồi bỏ đi. Em NH về nhà kể lại sự việc cho ông Võ Hữu Thạnh, sinh năm 1958 là 

ông ngoại của em NH biết, đến khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, ông Thạnh và em NH 

đến Công an xã Mỹ Lợi B, huyện Cái Bè trình báo. Kết quả xác minh, bị cáo C đã thừa 

nhận hành vi phạm tội của mình. (Bút lục số 01-05, 35-38, 54-76, 80-84). 

 Theo Bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 55/2020/TD ngày 

14/10/2020 của Trung tâm pháp y – Sở Y tế Tiền Giang kết luận: 

- Màng trinh: hình vành khăn. Vết rách cũ vị trí 7 giờ chưa đến chân màng 

trinh. 
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- Kết quả soi tươi tìm xác tinh trùng: tìm không thấy xác tinh trùng. (Bút 

lục số 42-45) 

          Theo Bản kết luận giám định số 601/C09B ngày 08/3/2021 của Phân viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh-Viện khoa học hình sự kết luận: phân 

tích gen (ADN) từ mẫu lông thu tại hiện trường được một kiểu gen nam giới hoàn 

chỉnh và trùng với kiểu gen của bị cáo Nguyễn H C. (Bút lục số 46-50). 

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè đã 

tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo Nguyễn H C. Theo kết luận 

giám định pháp y tâm thần số 93/KL-VPYTTW ngày 01/02/2021 của Viện pháp y 

tâm thần trung ương Biên Hòa-Bộ y tế xác định: về y học trước, trong và sau khi gây 

án và hiện tại đương sự bị bệnh: Chậm phát triển tâm thần nhẹ /Động kinh 

(F70/G40-ICD10); về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án 

đương sự hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, hiện nay đương sự đủ 

khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật nhưng 

cần có người đại diện.(Bút lục số 51-53) 

  Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành ghi lời kH đối với 

bị cáo Nguyễn H C vào ngày 14/10/2020 có tổ chức ghi hình có âm thanh lưu vào 

đĩa DVD được niêm phong lưu vào hồ sơ vụ án. Bị cáo C đã kH nhận toàn bộ hành 

vi phạm tội của mình, lời kH của bị can phù hợp với lời kH của bị hại và các tài liệu 

khác do Cơ quan điều tra thu thập.(Bút lục số 58-61). 

Vật chứng thu giữ:  

- 01 áo thun nam màu đỏ, 01 quần thun màu xanh đen loại quần cụt nam, 

01 quần lót nam màu xanh của Nguyễn H C; 

 - 01 áo khoát nữ màu hồng, 01 áo thun nữ màu cam, 01 quần thun đen sọc 

màu trắng loại quần dài của Nguyễn Thị Cẩm NH; 

- Thu tại hiện trường 01 quyển sổ dò vé số, 01 bịch nylon và 02 sợ lông 

dạng lông người. 

Ngày 29/4/2021, Cơ quan điều tra đã trao trả 01 bịch nylon và 01 quyển 

sổ dò vé số cho chủ sở hữu em Võ Thị Cẩm NH. Đối với 02 sợi lông dạng lông 

người đã sử dụng hết trong quá trình giám định.(Bút lục số 35-36, 39-41, 95-96). 

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện theo pháp luật của em Võ Thị Cẩm NH 

là chị Võ Thị Thúy NG (mẹ ruột của em NH) đã thỏa thuận nhận bồi thường số tiền 

20.000.000 đồng, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Nguyễn H 

C. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét thấy bị cáo thành khẩn kH 

báo, ăn năn hối cải; gia đình bồi thường thiệt hại; bị cáo là người khuyết tật nặng; 

ngoài ra bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi và bị hại cũng 

có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

theo quy định tại điểm b, s, p, q khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 
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Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự bị cáo không có tình tiết tăng 

ngặng trách nhiệm hình sự. 

Tại bản cáo trạng số 49/QĐ- VKS ngày 26/5/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang truy tố bị cáo Nguyễn H C về tội “Hiếp dâm 

người dưới 16 tuổi” theo điểm b khoản 1 điều 142 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố 

bị cáo Nguyễn H C về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi ” theo điểm b khoản 1 điều 

142 Bộ luật hình sự.  

Điều 142 bộ luật hình sự quy định; 

“  1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù 07 

năm đến 15 năm. 

a)....... 

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 

13 tuổi.” 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 điều 142, điểm 

b,s,p,q khoản 1 điều 51 và điều 38 Bộ luật hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn H C 

từ 07 năm tù đến 08 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Vật chứng: áp dụng điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét 

xử. 

- Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 áo thun nam màu đỏ, 01 quần thun màu xanh đen loại quần cụt nam, 

01 quần lót nam màu xanh; 

 - 01 áo khoát nữ màu hồng, 01 áo thun nữ màu cam, 01 quần thun đen sọc 

màu trắng loại quần dài. 

Về trách nhiệm dân sự: Đại diện theo pháp luật của em Võ Thị Cẩm NH 

là chị Võ Thị Thúy NG (mẹ ruột của em NH) đã thỏa thuận nhận bồi thường số tiền 

20.000.000 đồng, nên không đặt ra xem xét. 

Bà Nguyễn Thị Bé H là người đại diện cho bị cáo Nguyễn H C và là 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: Bà thống nhất với Bản luận tội của 

đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo, đối với số tiền 20.000.000 đồng bà bồi thường cho bị hại, bà cũng 

không yêu cầu bị cáo phải hoàn lại. 

Người bào chữa cho bị cáo là anh Phạm Minh Đ trình bày: Anh thống 

nhất về tội danh và mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị tại phiên tòa, 

xin Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ở mức thấp nhất của khung 

hình phạt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại chị Bùi Thị Khánh TR 

trình bày: Chị thống nhất về tội danh và mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề 

nghị tại phiên tòa, về việc bồi thường thiệt hại chỉ xem xét bị cáo được hưởng tình 

tiết giảm nhẹ theo khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự không xem xét tình tiết giảm nhẹ 

theo điểm b khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự vì bị cáo không có tác động với gia 

đình để khắc phục hậu quả. 
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 [1]- Về thủ tục tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan  điều tra 

công an huyện Cái Bè, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè và Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự 

thủ tục  của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình đều tra và tại phiên tòa bị cáo không 

có ý kiến  hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiệp đúng theo quy định của pháp luật. 

[2]- Về nội dung:  

Tại phiên toà hôm nay lời kH của bị cáo Nguyễn H C phù hợp với các 

chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời kH của người bị hại đã được thẩm tra 

và tranh tụng tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng với 

bản cáo trạng số 49/CT- VKSCB ngày 26/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã truy tố bị cáo tại phiên tòa là: Vào khoảng 8 giờ ngày 

14/10/2020, tại phòng karaoke số 4 (đã nghỉ kinh doanh) phía sau vựa mít biển hiệu 

Tiền trên phần đất của ông Bùi Thiện Mỹ thuộc ấp Lợi Nhơn, xã Mỹ Lợi B, huyện Cái 

Bè, tỉnh Tiền Giang, bị cáo Nguyễn H C đã có hành vi giao cấu với em Võ Thị Cẩm 

NH 01 lần là người dưới 13 tuổi, sau đó thì sự việc bị phát hiện. 

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho 

xã hội đã xâm phạm trực tiếp đến sức khoẻ của trẻ em đã được Nhà nước bảo vệ và 

làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em về mặt tâm sinh lý, mặc dù bị cáo biết 

được bị hại chưa đủ tuổi và lợi dụng sự thiếu hiểu biết để dụ dỗ người bị hại để thực 

hiện hành vi quan hệ tình dục là vi phạm pháp luật, nên cần xử lý bị cáo một mức án 

thật nghiêm khắc để giáo dục bị cáo trở thành người tốt, biết tôn trọng pháp luật và 

phòng ngừa tội phạm chung.  

[3]- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét thấy bị cáo thành khẩn 

kH báo, ăn năn hối cải; gia đình đã bồi thường thiệt hại; bị cáo là người khuyết tật 

nặng; ngoài ra bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi và bị hại 

cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ theo quy định tại điểm b, s, p, q khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

 [4]- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự bị cáo không có tình tiết 

tăng ngặng trách nhiệm hình sự. 

 [5]-  Vật chứng : 

- 01 áo thun nam màu đỏ, 01 quần thun màu xanh đen loại quần cụt nam, 

01 quần lót nam màu xanh của Nguyễn H C; 

 - 01 áo khoát nữ màu hồng, 01 áo thun nữ màu cam, 01 quần thun đen sọc 

màu trắng loại quần dài của Nguyễn Thị Cẩm NH. 
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Là vật chứng của vụ án không có giá trị sử dụng tịch thu tiêu huỷ. 

[6]. Về trách nhiệm dân sự : Đại diện theo pháp luật của em Võ Thị Cẩm 

NH là chị Võ Thị Thúy NG (mẹ ruột của em NH) đã nhận số tiền bồi thường là 

20.000.000 đồng, nay không có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không đặt ra 

xem xét. 

[7]. Xét thấy lời trình bày của bà Nguyễn Thị Bé H là đại diện cho bị cáo 

là có căn cứ nên Hội đồng xét xử ghi nhận. Riêng đối với số tiền bà Bé H bỏ ra để 

khắc phục hậu quả cho bị hại bà không yêu cầu bị cáo hoàn lại nên Hội đồng xét xử 

không đặt ra xem xét. 

[8]. Xét thấy lời bào chữa của anh Phạm Minh Đ là có căn cứ phù hợp với 

quy định của pháp luật và nhận định của Hội đồng xét xử nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận.  

[9]. Xét thấy lời trình bày của chị Bùi Thị Khánh TR là người bảo vệ quyền 

và lợi ích hợp pháp cho bị hại cháu Nguyễn Thị Cẩm NH là có căn cứ phù hợp với 

quy định của pháp luật và nhận định của Hội đồng xét xử nên Hội đồng xét xử chấp 

nhận. Tuy nhiên, bị cáo là người bị hạn chế khả năng nhận thức nên việc gia đình bị 

cáo tự nguyện khắc phục hậu quả cho bị cáo nên xem đây là tình tiết bị cáo được 

hưởng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

 [10]. Xét thấy lời đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên toà về tội danh, mức 

hình phạt , tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử lý vật chứng là có 

căn cứ phù hợp với quy định của pháp luật và nhận định của Hội đồng xét xử nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận.  

[11]- Về án phí: Xét thấy bị cáo là người có nhược điểm về tâm thần theo 

quy định tại điểm đ khoản 1 điều 11 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội nên bị cáo không phải chịu án phí.  

 

         Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH : 

 

1- Tuyên bố : Bị cáo Nguyễn H C phạm tội “ Hiếp dâm người dưới 16 tuổi 

” . 

- Áp dụng: điểm b khoản 1 điều 142, điểm b, s, p, q khoản 1, 2 điều 51 và 

38 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn H C 07( bảy) năm tù về tội “ Hiếp dâm người dưới 

16 tuổi”. Thời hạn chấp hành bản án được tính từ ngày tạm giữ là ngày ngày 

14/10/2020. 

2- Vật chứng: Áp dụng  điều 46, điều 47 Bộ luật hình sự và điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự . Tịch thu tiêu hủy: 

- 01 áo thun nam màu đỏ; 

- 01 quần thun màu xanh đen loại quần cụt nam; 

- 01 quần lót nam màu xanh ; 

- 01 áo khoát nữ màu hồng; 
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- 01 áo thun nữ màu cam; 

- 01 quần thun đen sọc màu trắng loại quần dài. 

Toàn bộ vật chứng nêu trên được lưu giữ tại kho của Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Cái Bè. Theo quyết định chuyển vật chứng số 39/QĐ- VKS ngày 

26/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè và biên bản về việc giao nhận 

vật chứng, tài sản ngày 27/5/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Bè. Kể 

từ khi án có hiệu lực pháp luật.  

3- Bị cáo Nguyễn H C, bà Nguyễn Thị Bé H, anh Phạm Minh Đ và chị Bùi 

Thị Khánh TR được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

sơ thẩm. Em Võ Thị Cẩm NH và chị Võ Thị Thúy NG được quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm 

yết theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận:                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                              

- TAND.tỉnh Tiền Giang;                                                   Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  

- VKSND huyện Cái Bè; (ĐÃ KÝ) 

- Chi cục THADS.H Cái Bè ; 

- Bị cáo; 

- Bị hại;  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 
 Lưu hồ sơ.                                                                                                                                               
                                                                               Trương Việt Chương 
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